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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2026 
–––––––––––––– 

   

Kính gửi: - Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; 

                                      - Các Sở: Tư pháp; Y tế; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo;  

                                        Công thương; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ;  

                                        Dân tộc và Tôn giáo; Xây dựng; Công an tỉnh. 

                                          
 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Công văn số 1179/VPUB-PVHCC, ngày 31/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh 

Điện Biên về việc gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2026; Uỷ ban nhân dân xã Mường Ảng báo cáo kết quả rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2026, như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC 

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 25/01/2026 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2026. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 27/01/2026 về 

việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2026. Tổng số thủ tục hành chính 

được lựa chọn rà soát là 44 thủ tục thuộc các lĩnh vực như: Tư pháp; Y tế; Tài 

chính; Giáo dục và Đào tạo; Công thương; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; 

Dân tộc và Tôn giáo; Xây dựng; Công an theo Quyết định của UBND tỉnh Điện 

Biên. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích 

cực thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời phát 

hiện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC để kịp 

thời kiến nghị các cấp, ngành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, đánh giá đã tiến 

hành rà soát, đánh giá quy định của TTHC thông qua Biểu mẫu 02/RS-KSTT ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

Việc rà soát, đánh giá tập trung vào trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết, thành 

phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện của TTHC, đặc biệt là các TTHC phát sinh nhiều 

hồ sơ từ đó kiến nghị giảm thời hạn giải quyết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí và thời gian cho cá 

nhân, tổ chức; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC 

1. Kết quả rà soát 
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- Tổng số TTHC được lựa chọn để rà soát theo Kế hoạch: 44 thủ tục 

- Tổng số TTHC đã được rà soát: 44, trong đó: 

+ Số TTHC kiến nghị giữ nguyên: 33 TTHC (Phụ lục I kèm theo). 

+ Số TTHC thôi không rà soát do TTHC bị bãi bỏ, mới công bố: 07 TTHC 

(Phụ lục II kèm theo). 

+ Số TTHC kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ: 04 TTHC (Phụ lục III kèm theo). 

 2. Phƣơng án đơn giản hóa cụ thể TTHC kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: 

2.1. Đối với nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Tư pháp 

Rà soát 15 TTHC theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời hạn giải 

quyết, phí, lệ phí 

2.1.1. Thủ tục đăng ký giám hộ   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Bộ luật Dân sự 

91/2015/QH13; Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 

tuyến; Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-

CP của Chính phủ: Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên 

dữ liệu; Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 

123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 

Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng 

dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 

số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông 

tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 

08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 
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thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.2. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Luật 52/2014/QH13; Nghị 

định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.3. Đăng ký khai sinh   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Nghị định số 

120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 
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cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.4. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Luật 52/2014/QH13; Nghị 

định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 
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sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.5. Thủ tục đăng ký lại khai sinh   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Nghị định số 

120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp bãi 
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bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 85/2019/TT-BTC Hướng dẫn về phí và 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.6. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Luật 52/2014/QH13; Nghị 

định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 
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2.1.7. Thủ tục đăng ký kết hôn   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Luật 52/2014/QH13; Nghị 

định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.8. Thủ tục đăng ký lại kết hôn   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Nghị định số 

120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 
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thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.9. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc  

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Bộ luật Dân sự số 

91/2015/QH13; Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 

tuyến; Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-

CP của Chính phủ: Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên 

dữ liệu; Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 

123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 

Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng 

dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 
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số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông 

tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 

08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.10. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Nghị định số 

120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Thông tư 281/2016/TT-BTC; Thông tư số 85/2019/TT-BTC Hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
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thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.11. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Nghị định số 

120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp bãi 

bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.12. Đăng ký giám hộ   
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Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Bộ luật Dân sự số 

91/2015/QH13; Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 

tuyến; Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-

CP của Chính phủ: Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên 

dữ liệu; Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 

123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 

Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng 

dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 

số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông 

tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 

08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.13. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 60/2014/QH13; Luật 52/2014/QH13; Nghị 

định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 
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07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 

sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.14. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Nghị định 

số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định để 

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Nghị định số 

06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định về nuôi con nuôi; Nghị định 24/2019/NĐ-CP; Thông tư 

số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu 

trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 

2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 

quản lý và lưu trữ sổ, mẫu sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.1.15. Sửa lỗi sai sót trong giao dịch   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ 
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sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Thông tư 01/2020/TT-BTP; 

Thông tư 226/2016/TT-BTC. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.2. Đối với Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Dân tộc và 

Tôn giáo 

Rà soát 02 TTHC theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết 

2.2.1. Công nhận người có uy tín   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 124/2025/NĐ-CP; Quyết định Số: 

12/2018/QĐ-TTg- về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định 28/2023/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.2.2. Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 124/2025/NĐ-CP; Quyết định Số: 

12/2018/QĐ-TTg- về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định 28/2023/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.3. Đối với Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Nội vụ 

Rà soát 01 TTHC theo hướng đơn giản hóa thời hạn giải quyết 

2.3.1. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế  

Căn cứ pháp lý để rà soát: Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-

BLĐBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối 

với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg Về 

một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.  
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Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.4. Đối với Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Giáo dục 

và Đào tạo 

Rà soát 01 TTHC theo hướng đơn giản hóa thời hạn giải quyết 

2.4.1. Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ gạo   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 

của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và các 

cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.5. Đối với Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Y tế 

Rà soát 05 TTHC theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời hạn giải 

quyết, trình tự thực hiện, mẫu đơn, tờ khai 

2.5.1. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 20/2021/NĐ-CP Quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công; Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định số 147/2025/NĐ-

CP của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.5.2. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội    

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Bảo hiểm xã hội 41/2024/QH15; Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 
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2.5.3. Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Bảo hiểm xã hội 41/2024/QH15; Nghị định 

số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.5.4. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 20/2021/NĐ-CP Quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 42/2025/NĐ-

CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Y tế; Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 147/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.5.5. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật 51/2010/QH12 Người khuyết tật; Nghị 

định số 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Người khuyết tật; Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về 

việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực 

hiện; Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội.  

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.6. Đối với nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Tài chính 
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Rà soát 04 TTHC theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời hạn giải 

quyết, mẫu đơn, mẫu tờ khai 

2.6.1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 

76/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020; 

Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp; Thông tư số 68/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành biểu 

mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; Thông tư số 

85/2019/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.6.2. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 

76/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020; 

Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp; Thông tư số 68/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành biểu 

mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; Thông tư số 

85/2019/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.6.3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác/Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Hợp tác xã 17/2023/QH15; Nghị định số 

295/2026/NĐ-CP Về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thông 

tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về 

nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã; Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành biểu 

mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.6.4. Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   

 Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Hợp tác xã 17/2023/QH15; Nghị định số 
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92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tài chính; Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành biểu 

mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu 

mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy 

định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin 

quốc gia về hợp tác xã. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.7. Đối với nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Xây dựng 

Rà soát 05 TTHC theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

2.7.1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 

62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 

số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn xã vì Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung thành phần 

hồ sơ không yêu cầu công dân nộp 01 bản chính và 01 bản sao mà chỉ yêu cầu 

nộp 01 bản chính hoặc bản sao giấy tờ. Vì vậy trong quá trình thực hiện chưa gặp 

khó khăn vướng mắc phát sinh. 

2.7.2. Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 

62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 

số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ.  
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- Lý do: Thực tế thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương 

TTHC phức tạp, vì vậy đề nghị giảm thành phần hồ sơ từ 01 bản chính và 01 bản 

sao thành 01 bản chính.  

- Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa: Giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC vì có 01 bản chính.  

 - Kiến nghị thực thi: Đề nghị bỏ 01 bản sao.  

2.7.3. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công 

trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Xây dựng 50/2014/QH13; 

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về 

việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 140/2025/NĐ-

CP Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ.  

- Lý do: Thực tế thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương 

TTHC phức tạp, vì vậy đề nghị giảm thành phần hồ sơ từ 01 bản chính và 01 bản 

sao thành 01 bản chính.  

- Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa: Giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC vì có 01 bản chính.  

 - Kiến nghị thực thi: Đề nghị bỏ 01 bản sao.  

2.7.4. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ   

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 

62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 



19 

 

nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 

14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 

tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, điều kiện kinh doanh. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ.  

- Lý do: Thực tế thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương 

TTHC phức tạp, vì vậy đề nghị giảm thành phần hồ sơ từ 01 bản chính và 01 bản 

sao thành 01 bản chính.  

- Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa: Giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC vì có 01 bản chính.  

 - Kiến nghị thực thi: Đề nghị bỏ 01 bản sao.  

2.7.5. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ  

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 

62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 

số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị 

định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-

CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ.  

- Lý do: Thực tế thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương 

TTHC phức tạp, vì vậy đề nghị giảm thành phần hồ sơ từ 01 bản chính và 01 bản 

sao thành 01 bản chính.  

- Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa: Giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC vì có 01 bản chính.  

 - Kiến nghị thực thi: Đề nghị bỏ 01 bản sao.  

2.8. Đối với nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trƣờng 
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Rà soát 03 TTHC theo hướng đơn giản hóa thời hạn giải quyết 

2.8.1. Lĩnh vực Kinh tế và Phát triển nông thôn 

2.8.1.1. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp xã)  

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 98/2018/NĐ-CP; Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.8.2. Lĩnh vực Giảm nghèo 

2.8.2.1. Công nhận người lao động có thu nhập thấp  

Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 30/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 

02/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; Quyết 

định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.8.2.2. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm  

Căn cứ pháp lý để rà soát: Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH Hướng 

dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập 

của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-

BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 
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thực tế giải quyết tại địa bàn vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn 

vướng mắc phát sinh. 

2.9. Đối với nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Công an 

Rà soát 01 TTHC theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết 

2.9.1. Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở để đăng ký thường 

trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở 

hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, không thuộc địa điểm không được đăng ký 

thường trú mới  

Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Cư trú số 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020 

có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021; Nghị định số 154/2024/NĐ-CP, ngày 

26/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Cư trú; Quyết định số 370/QĐ-BCA-C06, ngày 16/01/2025 của Bộ 

Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của bộ Công an. 

Sau khi rà soát, UBND xã đề nghị xem xét giữ nguyên TTHC phù hợp với 

thực tế giải quyết tại địa bàn. Vì căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 21, Luật Cư trú bắt 

buộc phải có “Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp” của công dân là điều 

kiện cần để đăng ký thường trú; Đối với địa bàn xã tỷ lệ nhà ở, đất ở chưa được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khá cao; nhiều trường hợp sử dụng 

đất ổn định theo tập quán nhưng hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

- Các cơ quan, đơn vị chuyên môn xã đã bám sát Kế hoạch của tỉnh, xã, 

triển khai rà soát, đánh giá tập trung vào những thủ tục hành chính phát sinh nhiều 

hồ sơ, bảo đảm tính thực tiễn. 

- Quá trình rà soát, đánh giá được tổ chức nghiêm túc, có sự tham gia của 

đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn, qua đó kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất 

kiến nghị phù hợp với thực tiễn và đúng quy định pháp luật. 

- Kết quả rà soát đã góp phần đơn giản hoá thành phần hồ sơ, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

2. Tồn tại 

- Việc rà soát điền biểu mẫu các quy định, TTHC đã được lựa chọn còn 

lúng túng dẫn tới kết quả, chất lượng rà soát, đánh giá TTHC và tổng hợp kết quả 

rà soát tại một số đơn vị còn chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu.  

- Chưa đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết hoặc đơn giản thành phần hồ sơ 

để giảm chi phí và thời gian cho cá nhân, tổ chức. 

- Chưa huy động được đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia vào 

công tác rà soát, đánh giá TTHC thông qua các kênh phản ánh, kiến nghị. 

3. Nguyên nhân 

- Công tác chỉ đạo về rà soát, đánh giá TTHC tại một số cơ quan, đơn vị 
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chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện rà soát, 

đánh giá quy định TTHC, dẫn đến còn thiếu chủ động trong việc đề xuất danh mục 

TTHC cần rà soát, đánh giá, đôi khi rà soát, đánh giá mang tính hình thức. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền để khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp tham gia giám sát, góp ý cho hoạt động rà soát thủ tục hành chính chưa 

thực hiện thường xuyên, hiệu quả. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ 

SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH TTHC NĂM 2027 

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá quy định TTHC năm 2026, UBND xã 

đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công tác rà soát, đánh giá quy định 

TTHC năm 2027 như sau: 

1. Tiếp tục lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2027 đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực 

tiễn của xã. 

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát theo hướng: 

- Đơn giản hoá thành phần hồ sơ, loại bỏ các giấy tờ đã có trên cơ sở dữ 

liệu quốc gia. 

- Lựa chọn, kiến nghị sửa đổi kịp thời những TTHC còn bất cập, rườm rà, 

khó thực hiện. 

3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 

trong công tác rà soát, đánh giá TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cải 

cách TTHC. 

4. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến, phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tăng tính thực chất, khách 

quan trong hoạt động rà soát. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, đánh giá 

TTHC, gắn với triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nâng cao chất lượng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2026 

của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng./. 

Nơi nhận:                                                                  
- UBND tỉnh Điện Biên;  

- Lãnh đạo UBND xã;                                                                               

- Các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND xã;  

  Kinh tế xã; Văn hoá - Xã hội xã; Công an xã; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Quang 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KIẾN NGHỊ GIỮ NGUYÊN 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       tháng 8 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng) 
–––––––––––––––––––––––– 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

I. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Tƣ pháp 

01 1.004837 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch 

02 1.001022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con  Hộ tịch 

03 1.001193 Đăng ký khai sinh  Hộ tịch 

04 1.000689 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng 

ký nhận cha, mẹ, con  
Hộ tịch 

05 1.004884 Thủ tục đăng ký lại khai sinh  Hộ tịch 

06 1.004873 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân  
Hộ tịch 

07 1.000894 Thủ tục đăng ký kết hôn  Hộ tịch 

08 1.004746 Thủ tục đăng ký lại kết hôn  Hộ tịch 

09 1.004859 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc  
Hộ tịch 

10 2.000635 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh  
Hộ tịch 

11 1.004772 

 

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã 

có hồ sơ, giấy tờ cá nhân  
Hộ tịch 

12 1.004837 Đăng ký giám hộ  Hộ tịch 

13 2.000806 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  Hộ tịch 

14 2.001263 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước  Hộ tịch 

15 2.000927 Sửa lỗi sai sót trong giao dịch  Hộ tịch 

II. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo 

01 1.012222 Công nhận người có uy tín  Công tác dân tộc 

02 1.012223 Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ 

sung người có uy tín  
Công tác dân tộc 

III. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Nội vụ 

01 1.010456 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với 

dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến 
Người có công 
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chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế   

IV. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

01 2.002771 

 

Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú hỗ trợ 

kinh phí, hỗ trợ gạo  

Giáo dục và Đào tạo 

thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

V. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Y tế 

01 1.001776 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng  

Bảo trợ xã hội 

02 1.014027 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội   
Bảo trợ xã hội 

03 1.014028 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội  
Bảo trợ xã hội 

04 1.001731 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội  
Bảo trợ xã hội 

05 1.001699 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận khuyết tật  
Bảo trợ xã hội 

VI. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Tài chính 

01 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  

Thành lập và hoạt 

động doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

02 1.001266 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  

Thành lập và hoạt 

động doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh) 

03 2.002638 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp 

tác/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/ 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện/ Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do bị mất, 

cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy  

Thành lập và hoạt 

động của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

 

04 2.002643 

Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã  

Thành lập và hoạt 

động của tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

VII. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Xây dựng 

01 1.013239 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng điều chỉnh  

Hoạt động xây dựng 

VIII. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trƣờng 

01 1.003434 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp xã)  Kinh tế hợp tác và 
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phát triển nông thôn 

02 3.000412 
Công nhận người lao động có thu nhập 

thấp  
Giảm nghèo 

03 1.011607 
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

thường xuyên hằng năm  
Giảm nghèo 

IX. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Công an 

01 1.013314 

Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân 

nhà ở để đăng ký thường trú vào chỗ ở do 

thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở không có 

tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử 

dụng đất ở, không thuộc địa điểm không 

được đăng ký thường trú mới 

Đăng ký, quản lý cư 

trú 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC LỰA CHỌN  

SONG KHÔNG RÀ SOÁT 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày       tháng 8 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng) 
––––––––––––––––––––––––– 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực Lý do 

I. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Công Thƣơng 

01 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
Lưu thông hàng 

hóa trong nước 

Thủ tục hành chính đã 

bãi bỏ 

02 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 
Kinh doanh khí 

Thủ tục hành chính đã 

bãi bỏ 

II. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trƣờng 

01 
Hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm 

quyền cấp xã  
Đất đai 

Thủ tục hành chính đã 

được công bố tại Quyết 

định số 1723/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026 

02 
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót  
Đất đai 

Thủ tục hành chính đã 

được công bố tại Quyết 

định số 1723/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026 

03 

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng 

nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004  

Đất đai 

Thủ tục hành chính đã 

được công bố tại Quyết 

định số 1723/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026 

04 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, 

cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng 

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử dụng đất; trường 

hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng 

đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

Đất đai 

Thủ tục hành chính đã 

được công bố tại Quyết 

định số 1723/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026 

05 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Đất đai 

Thủ tục hành chính đã 

được công bố tại Quyết 

định số 1723/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026 
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Phụ lục III 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày       tháng 8 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng) 
––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

 

Tên TTHC 

 

Lĩnh vực 

Kiến nghị thực thi và lợi ích 

của thực hiện phƣơng án 

đơn giản hóa 

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Xây dựng 

01 1.013234 

Thẩm định Thiết kế 

xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ 

sở/Thiết kế xây 

dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở điều 

chỉnh  

Hoạt 

động xây 

dựng 

1. Kiến nghị thực thi: bỏ 01 

bản sao. 

2. Lợi ích của phương án 

đơn giản hóa: Giảm chi phí, 

tạo điều kiện thuận lợi  cho tổ 

chức, cá nhân khi thực hiện 

TTHC vì thành phần hồ sơ 

có 01 bản chính. 

02 1.013225 

Cấp giấy phép xây 

dựng mới đối với 

công trình cấp III, 

cấp IV (Công trình 

không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, 

tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình 

không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

Hoạt 

động xây 

dựng 

1. Kiến nghị thực thi: bỏ 01 

bản sao. 

2. Lợi ích của phương án 

đơn giản hóa: Giảm chi phí, 

tạo điều kiện thuận lợi  cho tổ 

chức, cá nhân khi thực hiện 

TTHC vì thành phần hồ sơ 

có 01 bản chính. 

03 1.013232 

Cấp giấy phép di dời 

đối với công trình 

cấp III, cấp IV 

(Công trình không 

theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, 

Hoạt 

động xây 

dựng 

1. Kiến nghị thực thi: bỏ 01 

bản sao. 

2. Lợi ích của phương án 

đơn giản hóa: Giảm chi phí, 

tạo điều kiện thuận lợi  cho tổ 

chức, cá nhân khi thực hiện 

TTHC vì thành phần hồ sơ 
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tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình 

không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ  

có 01 bản chính. 

04 1.013229 

Cấp giấy phép xây 

dựng sửa chữa, cải 

tạo đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ  

Hoạt 

động xây 

dựng 

1. Kiến nghị thực thi: bỏ 01 

bản sao. 

2. Lợi ích của phương án 

đơn giản hóa: Giảm chi phí, 

tạo điều kiện thuận lợi  cho tổ 

chức, cá nhân khi thực hiện 

TTHC vì thành phần hồ sơ 

có 01 bản chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                               Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.004837.000.00.00.H18 

 

Thủ tục đăng ký giám hộ 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị 

định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 

Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy định 

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn 

Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành; Thông tư số 04/2024/TT-BTP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ 
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trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử 

dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ 

về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ 

tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 

02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông 

tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  ..........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  ..........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP 

CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 
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hợp không? 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành 

phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu 

hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  
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(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: 

……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: 

Có  Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: 

Có  Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

 (nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: 

Có  Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: 

Có   Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; 

điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.001022.000.00.00.H18 

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Luật 52/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị 

định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực;  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 



37 

 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 

giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy Có   Không  
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đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 
(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: …………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  
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đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.001193.000.00.00.H18 

 

Thủ tục đăng ký khai sinh 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 
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giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-

BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  



45 

 

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

 

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   
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e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.001193.000.00.00.H18 

 

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận 

cha, mẹ, con 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Luật 52/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc 

nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 
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08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và 

mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  
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Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 
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Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  
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(nếu có) Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  
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d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.004884.000.00.00.H18 

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 
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giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của 

Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư 

trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và - Về phí: Có   Không  
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mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 
(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  



63 

 

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.004873.000.00.00.H18 

 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Luật 52/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 
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08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 

giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-

BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;  

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  
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Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 
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hợp không? 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  
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(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 
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(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   
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e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 

 

 



71 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.000894.000.00.00.H18 

 

Thủ tục Đăng ký kết hôn 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Luật 52/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 67/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 
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08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 

giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp;  

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy Có   Không  
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đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 
(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  
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đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.004746.000.00.00.H18 

 

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Luật 52/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 67/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 
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08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 

giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp;  

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy Có   Không  
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đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 
(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  
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đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.004859.000.00.00.H18 

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc 

tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 667/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng 
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dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ 

về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký 

hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy Có   Không  
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đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 
(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  
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đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

2.000635.000.00.00.H18 

 

Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy 

định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-

CP của Chính phủ: Quy định cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 

giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 
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chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-

BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư 281/2016/TT-BTC; Thông tư số 

85/2019/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy Có   Không  
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đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 
(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  
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d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 

 

 



99 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.004772.000.00.00.H18 

 

Thủ tục đăng ký khai sinh cho ngƣời đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân  

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 
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giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của 

Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư 

trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và - Về phí: Có   Không  



103 

 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 
(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  
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b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  
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c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.004837.000.00.00.H18 

 

Thủ tục Đăng ký giám hộ 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc 

nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực;  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 
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hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và 

mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự thay 

đổi hoặc không đƣợc 

đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng khi 

mục tiêu của TTHC 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc lựa 

chọn có dẫn đến sự 

thay đổi đối với các 

TTHC khác có liên 

quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  ..........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  ..........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy Có   Không  
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đủ, rõ ràng và phù hợp 

không? 
(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định rõ 

ràng và phù hợp về số 

lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ thu 

hẹp đối tượng tuân thủ 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ thu 

hẹp phạm vi áp dụng 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các chi 

phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: 

………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định 

về yêu cầu, điều kiện 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về 

thời hạn có hiệu lực 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn có 

giá trị hiệu lực có hợp 

lý, hợp pháp không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi có 

giá trị hiệu lực có hợp 

lý, hợp pháp không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  
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đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

2.000806.000.00.00.H18 

 

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 60/2014/QH13;  

- Luật 52/2014/QH13;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP Hướng dẫn Luật hộ 

tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 



114 

 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 

giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 03/2023/TT-

BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  
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Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ...........................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 
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hợp không? 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  ....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  
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(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

- Nội dung n:  ......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 
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(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ...........................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   .......................................................................................................................................................  
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e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

2.001263.000.00.00.H18 

 

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nƣớc 

2. Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về TTHC - Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: 

Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;  

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 

năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định 24/2019/NĐ-CP; Thông tư số 

10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, 

sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ 

nuôi con nuôi;  

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 

tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và 

lưu trữ sổ, mẫu sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể a) Đối với quản lý nhà nước: 
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của TTHC là gì? 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  
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(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và 

phù hợp về thành 

phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi 

phí khác có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

....................................  

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

....................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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....................................  (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

2.000927.000.00.00.H18 

 

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong giao dịch 

2. Lĩnh vực Chứng thực 

3. Văn bản quy định về TTHC - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ 

sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;  

- Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP;  

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Tư pháp;  

- Thông tư 01/2020/TT-BTP; Thông tư 

226/2016/TT-BTC; 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Văn phòng HĐND-UBND xã 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự thay 

đổi hoặc không đƣợc 

đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 
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- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng khi 

mục tiêu của TTHC 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc lựa 

chọn có dẫn đến sự 

thay đổi đối với các 

TTHC khác có liên 

quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù hợp 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định rõ 

ràng và phù hợp về số 

lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực hiện 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ thu 

hẹp đối tượng tuân thủ 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ thu 

hẹp phạm vi áp dụng 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các chi 

phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  
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- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí và 

mức lệ phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: 

………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, lệ 

phí có hợp lý không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có 

 Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có 

 Không  
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(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có 

 Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có 

  Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định 

về yêu cầu, điều kiện 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về 

thời hạn có hiệu lực 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn có 

giá trị hiệu lực có hợp 

lý, hợp pháp không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi có 

giá trị hiệu lực có hợp 

lý, hợp pháp không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật   .......................................................................................................................................................  
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b) Pháp lệnh   .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định   .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP   .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch   .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng   .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác   .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HUỆ  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0866101136 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.012222 

 

Công nhận ngƣời có uy tín 

 

2. Lĩnh vực Công tác dân tộc 

3. Văn bản quy định về TTHC - Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 

124/2025/NĐ-CP;  

- Quyết định Số: 12/2018/QĐ-TTg- về tiêu chí lựa 

chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối 

với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Quyết định 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: Bảo đảm việc công nhận người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đúng quy định, công 

khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời; tạo cơ sở để thực hiện đầy đủ 

các chính sách của Nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước về công tác dân tộc và phát huy vai trò của người có uy tín trong 

cộng đồng 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 
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- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …… 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  
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- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …….. 

9. Mẫu thành phần hồ sơ 

Có quy định về mẫu 

thành phần hồ sơ? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu Biên bản hội nghị dân cư thôn: Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

Mẫu Biên bản hội nghị dân cư thôn biên bản họp liên tịch thôn: Bình chọn, đề nghị công 

nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

Mẫu biên bản kiểm tra Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

Mẫu Tổng hợp danh sách Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số 

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  
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10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………. 

Yêu cầu: + Là công dân 

Việt Nam, không phân biệt 

thành phần dân tộc, cư trú 

hợp pháp tại Việt Nam.  

+ Bản thân và gia đình 

gương mẫu chấp hành chủ 

trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và các 

quy định của địa phương.  

+ Là người tiêu biểu, có 

nhiều công lao, đóng góp 

trong các phong trào thi 

đua yêu nước, xóa đói 

giảm nghèo, bảo vệ an 

ninh trật tự, giữ gìn bản 

sắc văn hóa và đoàn kết 

các dân tộc.  

+ Hiểu biết về văn hóa 

truyền thống, phong tục, 

tập quán dân tộc; có mối 

liên hệ chặt chẽ và có ảnh 

hưởng trong dòng họ, dân 

tộc và cộng đồng dân cư.  

+ Có khả năng tuyên 

truyền, vận động, nắm bắt, 

xử lý thông tin và quy tụ, 

tập hợp đồng bào dân tộc 

thiểu số trong phạm vi 

nhất định bằng lời nói, qua 

việc làm, cách ứng xử; 

được người dân trong cộng 

đồng tín nhiệm, tin tưởng, 

nghe và làm theo. 

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Điều kiện 2:  

Mỗi thôn thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và 

miền núi hoặc thôn của xã, 

phường, thị trấn (sau đây 

gọi chung là xã) thuộc 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi được 

lựa chọn, công nhận 01 

(một) người có uy tín 

Trường hợp thôn thành lập 

mới do sáp nhập các thôn 

thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 

hoặc thôn của xã thuộc 

vùng đồng bào dân tộc 

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có  Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  
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thiểu số và miền núi kể từ 

ngày 15/01/2024 trở đi, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, quyết 

định số lượng và công 

nhận người có uy tín trong 

số người có uy tín được 

công nhận từ các thôn sáp 

nhập nhưng không quá 

tổng số lượng thôn được 

sáp nhập 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0988104189 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 17 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.012223 

 

Đƣa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung 

ngƣời có uy tín 

 

2. Lĩnh vực Công tác dân tộc 

3. Văn bản quy định về TTHC - Căn cứ pháp lý để rà soát: Nghị định số 

124/2025/NĐ-CP; 

- Quyết định Số: 12/2018/QĐ-TTg- về tiêu chí lựa 

chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối 

với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;  

- Quyết định 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: Bảo đảm việc đưa ra khỏi danh sách, 

thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

được thực hiện kịp thời, công khai, đúng quy định; cập nhật chính 

xác danh sách người có uy tín, phát huy vai trò của người có uy tín và 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thực hiện đầy đủ các 

chế độ, chính sách theo quy định. 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu 1 của 

TTHC có sự thay đổi 

hoặc không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  
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Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có thể 

đƣợc áp dụng khi mục 

tiêu của TTHC thay đổi 

hoặc không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc lựa 

chọn có dẫn đến sự thay 

đổi đối với các TTHC 

khác có liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, Có   Không  
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thống nhất và phù hợp 

không? 
(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù hợp 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định hợp 

lý giữa các bước không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù hợp về 

thành phần không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành 

phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định rõ 

ràng và phù hợp về số 

lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể và phù hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền hoặc 

phân cấp thực hiện 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ thu 

hẹp đối tượng tuân thủ 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ thu 

hẹp phạm vi áp dụng 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu 

hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về 

phí, lệ phí và các chi phí 

khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí và 

mức lệ phí có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ……………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, lệ 

phí có hợp lý không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, 

tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị rút khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số 
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a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: Thông tin của người có uy tín 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có 

 Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có 

 Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận (nếu 

có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có 

 Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ;  

Hợp lý: Có  Không ;   

Hợp pháp: Có   Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ...........................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

+ Người có uy tín chết. + 

Người có uy tín vi phạm 

pháp luật. + Người có uy tín 

không đảm bảo tiêu chí theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 

Quyết định số 12/2018/QĐ-

TTg (được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

28/2023/QĐ-TTg). + Người 

có uy tín mất năng lực hành 

vi dân sự theo quy định của 

pháp luật hiện hành.  

+ Người có uy tín đã chuyển 

nơi khác sinh sống.  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  
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+ Người có uy tín do sức 

khỏe yếu, tự nguyện xin rút 

khỏi danh sách người có uy 

tín.  

- Đối với thay thể, bổ sung 

người có uy tín: Đáp ứng 

tiêu chí, điều kiện quy định 

tại Điều 4 Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 1 và 2 

Điều 1 Quyết định số 

28/2023/QĐ-TTg 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về 

thời hạn có hiệu lực 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn có 

giá trị hiệu lực có hợp lý, 

hợp pháp không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi có 

giá trị hiệu lực có hợp lý, 

hợp pháp không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0988104189 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.010456 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công 

hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống 

Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế 

2. Lĩnh vực Ngƣời có công 

3. Văn bản quy định về TTHC - Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-

BLĐBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với 

dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 

vụ quốc tế;  

- Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg Về một số chế độ, 

chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

a) Có thay đổi hay không? 
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của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  
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III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  
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7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................................. 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  



150 

 

 150 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………. 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………….. 

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………… 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HIÊN 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0974835924 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 19 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

2.002771 

 

Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú hỗ trợ kinh phí, 

hỗ trợ gạo 

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân 

3. Văn bản quy định về TTHC - Căn cứ Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 

12/3/2025 của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ 

em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và 

hải đảo và các cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học 

sinh hưởng chính sách. 

- Quyết định số 951/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và 
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Đào tạo. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  
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liên quan? 
(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  
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(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, Có   Không  
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lệ phí có hợp lý 

không? 
(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ;  Hợp lý: Có  

Không ;  Hợp pháp: Có   Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………… 

Yêu cầu, điều kiện n: Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  
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 ...................................  

 ...................................  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……… 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  NGUYỄN THỊ THỤC HÀ 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0936331233 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 20 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.001776 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dƣỡng 

hàng tháng 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

3. Văn bản quy định về TTHC - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội  
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- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế;  

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có a) Duy trì TTHC:  
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thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 
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a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đối tượng đã phù hợp nên không thể mở rộng/thu hẹp đối 

tượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

 .............................................................................................................................................................................  

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý do không thu phí 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: ……………………………… 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ……………………….  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: …………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: . ............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có Không  

(i) Lý do:  ……………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …….. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp nhưng cần bỏ phần xác nhận của UBND xã 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: Các mẫu tờ khai kèm theo Nghị đinh 20/2021 

Cần thiết: Có  Không ;  Hợp lý: Có  

Không ;  Hợp pháp: Có  Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ;  Hợp lý: Có  

Không ;  Hợp pháp: Có  Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: UBND xã là cơ quan trực tiếp tiếp nhận, xử lý và quyết định 

nên trong tờ khai không cần phải xác nhận của UBND xã. 
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(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ;  Hợp lý: Có  

Không ;  Hợp pháp: Có   Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  ………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

Đôi tượng, người 

giám hộ của đối tượng 

quy định tại Điều 5; 

hộ gia đình, cá nhân 

nhận chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng tại 

cộng đồng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 

18 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP. 

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………. 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  



164 

 

 164 

c) Nghị định    

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HIÊN 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0974835924 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC  
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(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.014027 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng trợ cấp hƣu trí 

xã hội 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Bảo hiểm xã hội 41/2024/QH15;  

-Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã 

hội về trợ cấp hưu trí xã hội. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  
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Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

Có   Không  
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số lượng không? 
(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đối tượng đã phù hợp nên không mở rộng/thu hẹp đối tượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

............................................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

phạm vi áp dụng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  
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(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 

Cần thiết: Có  Không ;  Hợp lý: Có  

Không ;  Hợp pháp: Có  Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ;  Hợp lý: Có  

Không ;  Hợp pháp: Có  Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: UBND xã là cơ quan trực tiếp tiếp nhận, xử lý nên không cần 

phải xác nhận của UBND 

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ;  Hợp lý: Có  

Không ;  Hợp pháp: Có   Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  
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Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

- Công dân Việt Nam 

được hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội khi có 

đủ các điều kiện sau 

đây: + Từ đủ 75 tuổi 

trở lên; + Không 

hưởng lương hưu 

hoặc trợ cấp bảo hiểm 

xã hội hằng tháng; 

hoặc đang hưởng 

lương hưu hoặc trợ 

cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng thấp hơn 

mức trợ cấp hưu trí 

quy định tại Nghị định 

số 176/2025/NĐ-CP; 

+ Có văn bản đề nghị 

hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội. 

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện n: 

- Công dân Việt Nam 

từ đủ 70 tuổi đến dưới 

75 tuổi thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 

theo quy định của 

Chính phủ; không 

hưởng lương hưu 

hoặc trợ cấp bảo hiểm 

xã hội hằng tháng; 

hoặc đang hưởng 

lương hưu hoặc trợ 

cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng thấp hơn 

mức trợ cấp hưu trí 

quy định tại Nghị định 

số 176/2025/NĐ-CP; 

có văn bản đề nghị 

hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội. 

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có  Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  
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11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HIÊN 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0974835924 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.014028 

 

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tƣợng hƣởng 

trợ cấp hƣu trí xã hội 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Bảo hiểm xã hội 41/2024/QH15;  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội  

- Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã 

hội về trợ cấp hưu trí xã hội. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  
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3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

 .............................................................................................................................................................................  

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không   

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

Tổ chức, cá nhân lo 

mai táng cho đối 

tượng được hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội 

hoặc người đã có văn 

bản đề nghị hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội, đủ 

điều kiện hưởng 

nhưng Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

chưa ban hành quyết 

định hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội khi chết 

thì được hỗ trợ chi phí 

mai táng. 

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 
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hợp lý, hợp pháp 

không? 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HIÊN 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0974835924 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 23 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.001731 

 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng bảo trợ xã 

hội 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

3. Văn bản quy định về TTHC - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP Quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 
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- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ...................................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  
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- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (mẫu số 04) 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có  Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………….. 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

- Đối tượng quy định 

tại Điều 5 Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP 

đang hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng.  

- Con của người đơn 

thân nghèo đang nuôi 

con quy định tại 

khoản 4 Điều 5 Nghị 

định số 20/2021/NĐ-

CP.  

- Người từ đủ 80 tuổi 

đang hưởng trợ cấp 

tuất bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp 

hàng tháng khác.  

- Hộ gia đình có 

người chết, mất tích 

do thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh; tai nạn 

giao thông, tai nạn lao 

động nghiêm trọng 

hoặc các lý do bất khả 

kháng khác.  

- Cơ quan, tổ chức, cá 

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  
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nhân tổ chức mai táng 

cho người chết quy 

định tại khoản 1 Điều 

14 nghị định số 

20/2021/NĐ-CP do 

không có người nhận 

trách nhiệm tổ chức 

mai táng. 

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………….. 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HIÊN 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0974835924 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

 

 

 

                                               

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 24 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.001699 

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật 51/2010/QH12 Người khuyết tật;  

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người 

khuyết tật;  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế;  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về 

việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật thực hiện;  

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có 

yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội.  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Văn hoá - Xã hội 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể a) Đối với quản lý nhà nước: 
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của TTHC là gì? 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  
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(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: 

………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin 
- Nội dung 1: Mẫu đơn số 01 đề nghị xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp, cấp đổi lại giấy xác nhận khuyết tật  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………. 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……. 

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………. 
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11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  LÕ THỊ HIÊN 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0974835924 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 25 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.001612 

 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  

2. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 

17/06/2020 của Quốc Hội;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của 

Chính phủ: Về đăng ký doanh nghiệp;  

- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/06/2025 của 

Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính;  

- Thông tư số 43/2025/TT-BTC ngày 17/06/2025 của 

Bộ Tài chính: Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp;  

- Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế  

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể a) Đối với quản lý nhà nước:  
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của TTHC là gì? 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  
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(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……… 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có    Không  

- Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có  Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………….. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu Có  Không  
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đơn, tờ khai không? 
(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

Có   Không  
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lực không? 
(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  Hoàng Thị Ngọc Hà 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0982664488. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 26 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.001266 

 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  

2. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 

17/06/2020 của Quốc Hội;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của 

Chính phủ: Về đăng ký doanh nghiệp;  

- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/06/2025 của 

Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính;  

- Thông tư số 43/2025/TT-BTC ngày 17/06/2025 của 

Bộ Tài chính: Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp;  

- Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Quy định mức 
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thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế  

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước:  

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc Có   Không  
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lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có    Không  

- Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có  Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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 ...................................  (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  Hoàng Thị Ngọc Hà 

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0982664488. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 27 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

2.002638 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác/ Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã/ Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do bị mất, cháy, 

rách, nát hoặc bị tiêu hủy  

2. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

3. Văn bản quy định về TTHC 
- Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20/6/2023 

của Quốc hội;  

- Nghị định số 295/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026 của 

Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã;  



202 

 

 202 

- Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy 

định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và 

quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã; 

- Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban 

hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp; 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  
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Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

Có   Không  
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số lượng không? 
(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  
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10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  Hoàng Thị Ngọc Hà  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0982664488. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 28 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

2.002643 

Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã; Dừng thực hiện thủ tục 

giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  
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2. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

3. Văn bản quy định về TTHC 
- Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20/6/2023 

của Quốc hội;  

- Nghị định số 295/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026 của 

Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã;  

- Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy 

định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và 

quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã; 

- Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban 

hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp; 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  
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3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   
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Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  Hoàng Thị Ngọc Hà  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0982664488. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 
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BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 29 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.013239 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây 

dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng 

điều chỉnh 

2. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  

- Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

-  Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;  

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ;  

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  
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Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định Có   Không  
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hợp lý giữa các bước 

không? 
(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  
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b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  
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c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  PHẠM VĂN HUY  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0965031188. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 30 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.013234 

Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở điều chỉnh 

2. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  

- Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản 

lý hoạt động xây dựng;  

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ;  

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  
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- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 
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a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Yêu cầu 01 bản chính và 01 bản sao. Đề nghị bỏ 01 bản sao. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  
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8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  
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Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  PHẠM VĂN HUY  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0965031188. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 31 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.013225 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

2. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh;  

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;  

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

- Từ thực tế thực hiện. 
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4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  
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(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Yêu cầu 01 bản chính và 01 bản sao. Đề nghị bỏ 01 bản sao. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  



231 

 

 231 

 ...................................  

 ...................................  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  PHẠM VĂN HUY  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0965031188. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 32 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.013232 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp 

IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  

2. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

- Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;  

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ;  

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 



233 

 

 233 

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;  

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ về việc phân quyền, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   
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e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Yêu cầu 01 bản chính và 01 bản sao. Đề nghị bỏ 01 bản sao. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 
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Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  PHẠM VĂN HUY  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0965031188. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 33 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.013229 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngƣỡng, tôn 

giáo/Tƣợng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ  

2. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  

- Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;  

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ;  
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- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng;  

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;  

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ về việc phân quyền, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 
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khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

Có   Không  
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hợp về thành phần 

không? 
(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Yêu cầu 01 bản chính và 01 bản sao. Đề nghị bỏ 01 bản sao. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 
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(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

 .............................................................................................................................................................................  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  PHẠM VĂN HUY  
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Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0965031188. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 34 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.003434 

 

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp xã) 

2. Lĩnh vực Kinh tế và Phát triển nông thôn 

3. Văn bản quy định về TTHC - Nghị định số 98/2018/NĐ-CP;  

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP Quy định phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
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và Môi trường.  

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

Có   Không  

Nếu có, 
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sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  
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Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  TÕNG VĂN LUÂN  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0978996065. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                            

                                                 Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 35 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

3.000412 

 

Công nhận ngƣời lao động có thu nhập thấp 
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2. Lĩnh vực Giảm nghèo 

3. Văn bản quy định về TTHC - Nghị định số 98/2018/NĐ-CP;  

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP Quy định phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường.  

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  



251 

 

 251 

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do:  .................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do: ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do: ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí - Về chi phí khác: Có   Không  
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khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 
(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n: .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý:  ..........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

Có   Không  
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kiện không? 
(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  TÕNG VĂN LUÂN  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0978996065. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                               

                                               Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 36 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.011607 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thƣờng 

xuyên hằng năm 

2. Lĩnh vực Giảm nghèo 

3. Văn bản quy định về TTHC - Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn 

phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo;  

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 

đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo;  

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022-2025. 

- Từ thực tế thực hiện. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Phòng Kinh tế 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  
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Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định Có   Không  
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hợp lý giữa các bước 

không? 
(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có         Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có       Không  

 - Lệ phí:  Có   Không  

- Chi phí khác:  Có   Không  



258 

 

 258 

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có  Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không;  Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có   

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  

c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  
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d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền:  TÕNG VĂN LUÂN  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0978996065. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƢỜNG ẢNG 

–––––––––––– 

                                                

                                           Biểu mẫu 02/RS-KSTT 

 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 37 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

1.013314 

Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà 

ở để đăng ký thƣờng trú vào chỗ ở do thuê, 

mƣợn, ở nhờ; nhà ở, đất ở không có tranh chấp 

quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, 

không thuộc địa điểm không đƣợc đăng ký 

thƣờng trú mới 

2. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cƣ trú 

3. Văn bản quy định về TTHC - Luật Cư trú số 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020 

có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021;  

- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP, ngày 26/11/2024 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;  

- Quyết định số 370/QĐ-BCA-C06, ngày 

16/01/2025 của Bộ Công an về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ Công 

an. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát Công an xã  

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể 

của TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước:  

2. Trong quá trình 

thực hiện mục tiêu 1 

của TTHC có sự 

thay đổi hoặc không 

đƣợc đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

b) Có được đáp ứng hay không? 
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- Mục tiêu a.1:  Có   Không  

Lý do:   

- Mục tiêu a.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.1:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

- Mục tiêu b.n:  Có   Không  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

3. Biện pháp nào có 

thể đƣợc áp dụng 

khi mục tiêu của 

TTHC thay đổi hoặc 

không đƣợc đáp 

ứng? 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: Đã phù hợp với thực tiễn 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do:   

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ..................................................................................................................................................................  

4. Biện pháp đƣợc 

lựa chọn có dẫn đến 

sự thay đổi đối với 

các TTHC khác có 

liên quan? 

Có   Không  

Nếu có, 

- Đối với TTHC 1:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

- Đối với TTHC n:  ..............................................................................................................................................  

(i) Nội dung thay đổi:  .........................................................................................................................................  

(ii) Lý do:  ............................................................................................................................................................  

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC 

BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ 

ràng, thống nhất và 

phù hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  
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b) Có được quy định 

hợp lý giữa các bước 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng giữa các bước thực hiện 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

3. Các bƣớc thực hiện 

Có được quy định đầy 

đủ, rõ ràng và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng và phù 

hợp về thành phần 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có được quy định 

rõ ràng và phù hợp về 

số lượng không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Có thể ủy quyền 

hoặc phân cấp thực 

hiện không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Không thể ủy quyền 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

7. Đối tƣợng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp đối tượng 

tuân thủ không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .................................... 

b) Có thể mở rộng/ 

thu hẹp phạm vi áp 

dụng không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã phù hợp với thực tế nên không cần mở rộng hay thu hẹp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):  .....................................................................................................  

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định 

về phí, lệ phí và các 

chi phí khác không? 

- Phí:  Có    Không  

- Lệ phí:  Có   Không  
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- Chi phí khác:  Có   Không  

b) Quy định về phí và 

mức phí có hợp lý, 

hợp pháp không? 

- Về phí: Có   Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức phí: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định về lệ phí 

và mức lệ phí có hợp 

lý, hợp pháp không? 

- Về lệ phí: Có  Không  

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức lệ phí: Có   Không  

(i) Lý do: ………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):   

d) Quy định về chi phí 

khác có hợp lý, hợp 

pháp không? 

- Về chi phí khác: Có                              Không  

(i) Lý do: Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Về mức chi phí khác: Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

đ) Cách thức nộp phí, 

lệ phí có hợp lý 

không? 

Có   Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu 

đơn, tờ khai không? 

Có  Không  

(i) Lý do:  Biểu mẫu phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG)  

Mẫu đơn, tờ khai 1:  ...................................................................................................................................................................................  

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

- Nội dung n:  .......................................................................................................................................................  

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ;  Hợp pháp: Có  

Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý: ...........................................................................................................................................  

Mẫu đơn, tờ khai n:  ...................................................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy 

định về yêu cầu, điều 

kiện không? 

Có Không  

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………….. 

Yêu cầu, điều kiện n: 

 ...................................  

 ...................................  

Có hợp lý, hợp pháp không?  Có   Không  

(i) Lý do:  .............................................................................................................................................................  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………….. 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định 

về thời hạn có hiệu 

lực không? 

Có   Không  

(i) Lý do: Thời hạn đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

b) Quy định thời hạn 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

c) Quy định phạm vi 

có giá trị hiệu lực có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:  Có    Không ;  Hợp pháp: Có    Không  

(i) Lý do:  Đã hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  ............................................................................................  

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, 

khoản, điểm quy định) 

a) Luật    .......................................................................................................................................................  

b) Pháp lệnh    .......................................................................................................................................................  
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c) Nghị định    .......................................................................................................................................................  

d) Quyết định của TTCP    .......................................................................................................................................................  

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    .......................................................................................................................................................  

e) Quyết định của Bộ trưởng    .......................................................................................................................................................  

g) Văn bản khác    .......................................................................................................................................................  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: QUÀNG VĂN NGHIỆP  

Điện thoại cố định: …………………….; Di động: 0379141777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

 267 

 

 

 

 


		2026-08-06T13:52:14+0700


		2026-08-06T15:08:26+0700


		2026-08-06T15:08:52+0700


		2026-08-06T15:08:54+0700




